
I

A

Học ghép với lớp 

TC.KTDN 62A

C.

Phượng

C.Nhung

TC.CNTY 

62A

1
TC.CNTY 

61A

Sinh hoạt lớp

Kế toán doanh nghiệp 

1: 10t (N.Hương)-Thực 

hành

Thi học kỳ 2

76

Ký sinh trùng: 10t 

(Tĩnh) - Thực hành-KT

4

Canh tác cây ăn 

quả: 10t (Đức)

ID:2516917097

MK: 12345678

Vi sinh vật và bệnh 

truyền nhiễm: 10t 

(Bình) - Thực hành

08/6

CƠ SỞ 1

05/6

P.Học 3

Thực tập tốt nghiệp

09/6

Thứ/ ngày

5

HỆ TRUNG CẤP

C.

Phượng

TT

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

2

CN

07/6

TRƯỜNG CĐ KTKT TÔ HIỆU HƯNG YÊN

2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
UBND TỈNH HƯNG YÊN

Lớp

CƠ SỞ 1

GVCN

06/6 10/6

Áp dụng tuần từ  05/ 6  /2023 đến  11 / 6 / 2023

11/6

Canh tác cây công 

nghiệp: 10t (V.Hiền)
Cô 

Huyền

4
TC.QLĐĐ

62A

6
TC.CNTY 

62B

3

5
TC.KTDN 

62A

Học 

online ( 

Học 

trực 

tiếp )

T.Chung

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Thuế nhà đất: 10t 

(Nhung)-Thực hành

Meet: uas-cgse-hnh

ĐT: 0393458805

TC.TTBV

62A

Cô 

Hương

Tiếng anh: 10t 

(Nhiên)

Meet: fjz-fktr-owd

ĐT: 0943962663

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )
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B

Chẩn đoán và xử lý 

bệnh thuỷ sản do 

Virus: 10t (Hoạt)- 

Thực hành

HỆ CAO ĐẲNG

CĐ.KTDN 

61A

CĐ.TY

 61A

C.Thủy

C.Thủy

 
TC.BTS 

61A

Học 

online

2

3

4

7

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Thực tập tốt nghiệp

Kinh tế vi mô: 10t 

(Mạnh)

Chẩn đoán và chữa 

bệnh thuỷ sản do ký 

sinh trùng: 10t (Hoạt)- 

Thực hành

5
CĐ.KTDN 

62A

Học 

online

Cô

Hoạt

Thầy 

Quốc

Chính trị: 10t (Hoa)-kt

ID:2939901563

MK: 12345

Thi học kỳ 4

Thi học kỳ 5

Nguyên lý kế toán: 

10t (Tuyến)- Học 
Tin học: 10t (Huy)

Meet: htz-spkx-pms

ĐT:0973248545

8
TC.KTDN 

63A

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

Cô 

Hương

CĐ.KTDN 

61B

CĐ.TY

 60A
1

Thầy 

Quốc

Học 

online

Học 

online
C.Thủy Meet: vvy-pbzv-ytv

ĐT: 0988838146

Sinh hoạt lớp

Soạn thảo văn bản: 

10t (Hiền)

Sinh hoạt lớp

Lý thuyết tài chính: 

10t (Thuỷ)

Meet: zwm-pqgp-abf

ĐT: 0988623210

Meet: zfe-bfvm-eqf

ĐT: 0982028328
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III

A

Ôn thi Tốt nghiệp

Ôn thi Tốt nghiệp

HỆ TRUNG CẤP

T.Kiên

T. 

Xuân

T. 

Thắng
Ôn thi Tốt nghiệp

 

T. 

Khanh

 Công nghệ sản xuất - 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

 Công nghệ sản xuất - 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

 Công nghệ sản xuất - 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

Ôn thi Tốt nghiệp

TC.CGKL 

61A

Học sáng

 Công nghệ sản 

xuất - C.Đào(Phần 

thực hành)(3 tiết)

TC.ĐTCN

61A

Học sáng

Học 

sáng

Học 

sáng

6

Học 

sáng

TC.MLĐ

H 61A

Học sáng

3

Ôn thi Tốt nghiệp

CĐ.KTDN 

63A

5

6

4

 Công nghệ sản xuất - 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)(KT)

Cô 

Tuyến

TC.HAN 

61B

Học sáng

Học 

sáng

C. 

Thấm

7
Học 

sáng

TC. 

CNO61A

Học sáng

2

TC. 

MTT61A

Học chiều

TC. ĐCN 

61A

Học sáng

CƠ SỞ 2

Lý thuyết thống kê: 

10t (Sự)
Tin học: 10t (Tâm)

1

Meet: kpa-jhbb-rks 

ĐT: 0985976488

Meet: mmd-oxfh-kcd

ĐT: 0374837128

Học 

sáng

Học 

sáng

C. 

Hiền

Học 

online 

( Học 

trực 

tiếp )

T Tùng

Ôn thi Tốt nghiệp
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Ôn thi Tốt nghiệp

T. 

Tùng

T. 

Danh 

Lộc

Ôn thi Tốt nghiệp

C.Chi

T 

Trọng

K62 Đợt 2 niên khóa 2022-2024

Cô 

Tươi

May áo jacket nam 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

May áo jacket nam 

T. Quỳnh - 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

May áo jacket nam 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

May áo jacket nam 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

T Ngân

8

11
TC. MTT 

62A

9

TC. 

KTDN 

61A  

Học sáng

14

10

TC. 

CNO61B

Học sáng

TC. ĐCN 

62B

Học 

Chiều

TC.ĐTCN

62A

Học chiều

TC.ĐCN 

62A

TC. MTT 

61B

Học sáng

T Đạt17

TC.CGKL 

62A

Học chiều

16

12

13

15

TC.MLĐ

H 62A

Học chiều

Học 

sáng

Học 

trực 

tiếp

Học 

sáng

May áo jacket nam 

C.Đào(Phần thực 

hành)(3 tiết)

Thầy 

Quỳnh

Nghỉ hè

Học 

sáng

Học cả 

ngày

Ôn thi Tốt nghiệp

TC.HAN 

62A

Học 

Chiều

T Hiếu 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

T Tuấn

Nghỉ hè

Thực tập sản xuất

Thực tập sản xuất
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(Đã ký)

Lê Văn Tuấn

T Long

TL. HIỆU TRƯỞNG

Người tổng hợp

ThS. Nguyễn Công Minh

Hưng yên, ngày     tháng 6 năm 2023

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

C Tươi

C 

Dung
20

TC. MTTT 

62C

Học chiều

T Dũng

T Thủy

TC. 

CNO62A

Học 

Chiều

22

TC. 

KTDN 

62B

Học 

Chiều

18

21

TC. MTTT 

62D

Học chiều

TC. 

CNO62B

Học chiều

19

Thực tập sản xuất

C:1234:Luật kinh tế - 

C Thúy Phương 

(P103A2)

C:1234:Luật kinh tế - 

C Thúy Phương 

(P103A2)

C:12345:Luật kinh tế - C 

Thúy Phương (P103A2)

C:12345:Luật kinh tế - C 

Thúy Phương (P103A2) 

(KT)

C:123: Thuế nhà nước - 

C Nguyễn Hương 

(P103A2) (KT)

C:4: Sinh hoạt -GVCN

Thực tập sản xuất

Thực tập sản xuất

Thực tập sản xuất
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